TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁC CHẾ ĐỘ BHXH

I. CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

1-  ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:  

-  Bản thân ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế. 
-  Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau phải nghỉ việc để chăm sóc, có xác nhận của cơ sở y tế.
Lưu ý:
+  Trường hợp thanh toán ốm đau : Nếu chứng từ ghi rõ là “tai nạn lao động”: thì sẽ không được thanh toán chế độ ốm đau.
Các trường hợp liên quan đến tai nạn (VD: gãy xương, gãy chân, gãy tay, bỏng, tai nạn giao thông…): phải xác định rõ trên chứng từ hoặc trên danh sách là tai nạn rủi ro nếu không xác định thì BHXH sẽ xuất toán. 

+ Con ốm: khi đề nghị thanh toán chế độ con ốm, đơn vị phải ghi rõ ngày tháng năm sinh con ở cột “điều kiện tính hưởng” trên Danh sách C70a-HD.

2- THỜI GIAN HƯỞNG:
 
a/  Bản thân ốm đau: 

 Làm việc trong điều kiện bình thường 
- Tối đa 30 ngày/năm :  Tham gia BHXH dưới 15 năm
- Tối đa 40 ngày/năm : Tham gia BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm
- Tối đa 60 ngày/năm : Tham gia BHXH từ đủ 30 năm trở lên
 Làm việc trong điều kiện nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên: 

- Tối đa 40 ngày/năm :  Tham gia BHXH dưới 15 năm

- Tối đa 50 ngày/năm : Tham gia BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm

- Tối đa 70 ngày/năm : Tham gia BHXH từ đủ 30 năm trở lên

Đối với trường hợp bị bệnh dài ngày (theo danh mục Bệnh dài ngày của Bộ Y tế)
- Nghỉ tối đa 180 ngày/năm   
- Sau 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn ( giảm 10%).

 + Đóng BHXH dưới 15 năm                          : 45% tiền lương
+ Đóng BHXH từ 15 năm đến dưới 30 năm   : 55% tiền lương

+ Đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên               : 65% tiền lương

b/ Con ốm:  



 Con dưới 3 tuổi: tối đa 20 ngày/năm. 



 Con từ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi : tối đa 15 ngày/năm. 
Lưu ý: Nếu cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH: Nếu một người đã nghỉ hết thời hạn quy định mà con vẫn ốm đau thì người kia được nghỉ tiếp theo quy định trên.
c/ Ngày nghỉ nào được hưởng trợ cấp: 

  Ngày nghỉ ốm đau, hoặc nghỉ chăm sóc con ốm được tính theo làm việc. Nếu những ngày nghỉ này trùng với ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ phép năm ... thì không được tính để hưởng trợ cấp (phải trừ ra)
  Ngày nghỉ ốm đau do bệnh dài ngày, nghỉ dưỡng sức, tính cả nghỉ hàng tuần, lễ, Tết…
* Lưu ý
1/ Căn cứ vào Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và giấy ra viện, đơn vị phải xác nhận số ngày thực nghỉ không hưởng lương tại đơn vị thì những ngày đó mới được hưởng chế độ ốm đau vì BHXH là chế độ trả thay lương (xác nhận ở góc trái của GCN nghỉ việc hưởng BHXH).

2/ Đơn vị phải theo dõi lũy kế để giải quyết đúng số ngày nghỉ hưởng ốm đau trong năm theo đúng quy định cũng như để theo dõi giải quyết kịp thời chế độ nghỉ dưỡng sức sau ốm đau (bản thân ốm). Lũy kế số ngày nghỉ ốm trong năm được tính theo năm dương lịch từ 01/01 đến ngày 31/12 năm dương lịch.

3- MỨC HƯỞNG:   

    Đối với ốm đau bình thường và chăm sóc con ốm:  

Mức hưởng = Mức lương/26 * 75%* số ngày thực nghỉ

Mức lương làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ ốm đau là mức lương tháng liền kề trước tháng nghỉ ốm của quá trình lương không phụ thuộc vào đơn vị đang tham gia (trường hợp quá trình không gián đoạn). 

Trường hợp người lao động có quá trình tham gia BHXH bị gián đoạn thì lấy mức lương của tháng nghỉ ốm để tính (xem như tăng mới lại).

VD: Bà A: có quá trình tham gia BHXH như sau:


Ở đơn vị X: 
T01/2013 -T12/2013: lương  2.000.000


Ở đơn vị Y: 
T01/2013 - T02/2013: lương  2.500.000




T03/2013: không tham gia BHXH

T04/2013-T06/2013: lương  3.000.000

VD1: Bà A nghỉ ốm từ: 15/01/2013-20/01/2013

Lấy lương tháng trước tháng nghỉ ốm là lương T12/2013: 2.000.000

· Không phụ thuộc đơn vị tham gia BHXH mà phải xem xét mức lương của cả quá trình tham gia BHXH. 


VD2: Bà A nghỉ ốm 25/4/2013 - 05/05/2013: chứng từ nghỉ ốm từ tháng này sang tháng khác, lưu ý không tách chứng từ nghỉ ốm.


Lấy lương tháng liền kề trước tháng nghỉ ốm, nhưng tháng 03/2013 bị gián đoạn => do đó sẽ lấy mức lương của tháng chứng từ nghỉ ốm là lương T04/2013: 3.000.000.
- Lưu ý đối với cùng 1 chứng từ nghỉ ốm từ tháng này sang tháng khác nhưng thuộc 2 năm dương lịch khác nhau thì phải tách chứng từ.


Đối với trường hợp bị bệnh dài ngày: Mức trợ cấp bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH (trong 180 ngày/năm đầu tiên). Từ ngày thứ 181 trở đi, mức hưởng cụ thể như sau: 
- Bằng 45%: Tham gia BHXH dưới 15 năm.    
- Bằng 55%: Tham gia BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.
- Bằng 65% Tham gia BHXH từ đủ 30 năm trở lên.    
Lưu ý: Mức hưởng trợ cấp từ ngày thứ 181 trở đi đối với bệnh dài ngày nếu thấp hơn mức tiền lương tối thiểu thì được hưởng bằng mức lương tối thiểu. Nếu nghỉ lấn sang năm mới thì mức trợ cấp được tính từ đầu, với mức hưởng 75%. 


- Mức hưởng: Cần xem xét những chứng từ bác sĩ cho nghỉ trọn tháng dương lịch hay không để tính mức hưởng cho đúng.

+ Cách 1: Nếu NLĐ nghỉ ốm dài ngày trọn tháng dương lịch thì: 

Mức hưởng = mức lương * tỉ lệ hưởng * số tháng nghỉ   



         
+ Cách 2: Trường hợp NLĐ nghỉ ốm dài ngày có ngày lẻ trong tháng thì:

Mức hưởng = mức lương/26 * tỉ lệ hưởng * số ngày nghỉ lẻ trong tháng            





 Vd: Bà A bị ung thư bác sĩ cho nghỉ từ ngày 15/5/2013- 05/7/2013: 52 ngày 

+ Mức hưởng đối với ngày nghỉ từ 15/5-31/5/2013: tính theo cách 2       (1)

+ Mức hưởng đối với ngày nghỉ từ 01/6-30/6/2013: tính theo cách 1       (2)

+ Mức hưởng đối với ngày nghỉ từ 01/7-05/7/2013: tính theo cách 2       (3)

=> Mức hưởng = (1) + (2) + (3)

4- NGHỈ DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU ỐM ĐAU: 

Thời gian nghỉ: 
- Tối đa 10 ngày/năm (sau khi điều trị bệnh dài ngày).

- Tối đa 7 ngày/năm (sau khi nghỉ ốm mà có phẫu thuật).

- Tối đa 5 ngày/năm (các trường hợp khác). 

II. CHẾ ĐỘ THAI SẢN

1- ĐIỀU HIỆN HƯỞNG : Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

-  Lao động nữ mang thai;

-  Lao động nữ sinh con;

-  Người lao động nhận nuôi con dưới bốn tháng tuổi;

-  Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.
Lưu ý: Lao động nữ mang thai và người lao động nhận nuôi con nuôi phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2- THỜI GIAN HƯỞNG: 

       1.1- Khám thai : (tính theo ngày làm việc, nếu ngày nghỉ trùng vào các ngày nghỉ hàng tuần, lễ, Tết… thì không được tính hưởng trợ cấp): 
- Tối đa 5 lần trong một thai kỳ. 

- Mỗi lần khám: Nghỉ 1 ngày (2 ngày nếu thai bệnh lý hoặc ở xa cơ sở y tế). 
1.2- Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu : (tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hàng tuần):
- Nghỉ 10 ngày : Thai dưới 1 tháng.

- Nghỉ 20 ngày : Thai từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

- Nghỉ 40 ngày : Thai từ đủ 3 tháng đến dưới 6 tháng.

- Nghỉ 50 ngày : Thai trên 6 tháng. 
1.3- Thực hiện các biện pháp tránh thai: (tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hàng tuần):
- Đặt vòng: nghỉ 7 ngày. 

- Triệt sản (cả nam/nữ): nghỉ 15 ngày.

1.4- Khi sinh con: (tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hàng tuần):
- Lao động nữ sau khi sinh con được nghĩ 6 tháng hưởng chế độ BHXH
- Trường hợp sinh đôi: Từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm 30 ngày (lưu ý 30 ngày không phải là 1 tháng để tính mức hưởng theo ngày cho đúng quy định).

Sau khi sinh, con chết: 

 Nghỉ 90 ngày kể từ ngày sinh, nếu con chết  dưới 60 ngày tuổi;

 Nghỉ 30 ngày kể từ ngày con chết, nếu con từ 60 ngày tuổi trở lên.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, thời gian nghỉ không vượt quá thời gian nghỉ sinh con theo quy định.
Sau khi sinh, mẹ chết: 

  Nếu mẹ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản: Người cha hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp được nghỉ hưởng trợ cấp thai sản đến khi con đủ 6 tháng tuổi;
  Nếu mẹ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản: Người cha hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp nếu có tham gia BHXH ít nhất 6 tháng trước thời điểm người mẹ sinh con thì được nhận trợ cấp thai sản.  
1.5- Nhận nuôi con nuôi: 

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi phải nghỉ việc để nuôi con thì được hưởng chế độ trợ cấp thai sản cho đến khi con đủ tháng tuổi.

- Số ngày nghỉ tính từ ngày có quyết định nhận nuôi con của cấp thẩm quyền cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. 

3- MỨC HƯỞNG: 

a/ Khám thai; sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu; thực hiện các biện pháp tránh thai: 

Mức hưởng = lương bình quân/26 * số ngày nghỉ 
· Mức lương: mức tiền lương bình quân 6 tháng liền kề trong vòng 12 tháng trước tháng nghỉ hưởng dựa theo chứng từ (căn cứ vào quá trình tham gia BHXH của người lao động, không phụ thuộc vào đơn vị tham gia).
· Trường hợp không tham gia đủ 6 tháng thì lấy mức lương bình quân của các tháng liền kề trước tháng nghỉ.

· Trường hợp tăng mới thì lấy lương tháng tăng mới.
VD: quá trình tham gia BHXH của bà A như VD trên:


*  Trường hợp tham gia BHXH đủ 6 tháng.
VD1: Bà A: có quá trình tham gia BHXH như sau:


Ở đơn vị X: T01/2012-T12/2012 : lương  2.000.000 


Ở đơn vị Y: T01/2013-T02/2013: lương  2.500.000

     

                      

T03/2013: không tham gia BHXH 




T04/2013-T06/2013: lương  3.000.000 

Chị A nghỉ đi khám thai ngày 05/05/2013:

- Tính trong vòng 12 tháng: từ tháng 05/2012 – 04/2013
- Lương bình quân 6 tháng:

 
(04/2013 + 2/2013 + 1/2013 + 12/2012 + 11/2012 + 10/2012)/6



- Mức hưởng = Lương bình quân/26 * 1 ngày


* Trường hợp tham gia BHXH không đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng: lấy mức lương bình quân của các tháng liền kề trước tháng nghỉ.

VD2: chị A nghỉ sẩy thai 5 tuần nghỉ từ ngày 25/03/2013 – 13/04/2013: 20 ngày

· Tính trong vòng 12 tháng: từ tháng 03/2012 – 02/2013.

· Lương bình quân các tháng nghỉ (2 tháng):
(02/2013 + 01/2013)/2
-
Mức hưởng = Lương bình quân/26 * 20 ngày
b/ Sinh con: 
Mức hưởng = Lương bình quân * số tháng nghỉ + trợ cấp 1 lần khi sinh con


- Tiền lương: lương bình quân 6 tháng liền kề trước tháng nghỉ sinh con.

- Trợ cấp 1 lần khi sinh con: là 2 lần tháng lương tối thiểu chung của Nhà nước căn cứ vào ngày tháng năm sinh của con. 
+ Nếu sinh con trước 01/07/2013 thì lấy lương TT chung là: 1.050.000.

+ Nếu sinh con từ 01/07/2013 thì lấy lương TT chung là: 1.150.000.
VD: : Bà A: có quá trình tham gia BHXH như sau:


Ở đơn vị X: T01/2012-T12/2012: lương  2.000.000 


Ở đơn vị Y: T01/2013-T02/2013: lương  2.500.000

     

                      

T03/2013: không tham gia BHXH 




T04/2013-T06/2013: lương  3.000.000 


Chị A sinh con 03/05/2013, nghỉ 6 tháng thai sản

+ Trước hết tính trong vòng 12 tháng: từ 5/2012 đến 4/2013.


+ Trong đó Lương bình quân 6 tháng được tính như sau: 


(4/2013 + 2/2013 + 01/2013 + 12/2012 + 11/2012 + 10/2012)/6.

- 
Trợ cấp 1 lần khi sinh con: = 2 * 1.050.000

-
Mức hưởng = lương bình quân * 4 + (2* 1.050.000) 


Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH,  thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH. 

4- NGHỈ DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU THAI SẢN: 

Thời gian nghỉ: 
 
- Nghỉ 10 ngày/năm nếu sinh đôi trở lên.

- Nghỉ 7 ngày/năm nếu sinh con phải phẫu thuật.

- Nghỉ 5 ngày/năm cho các trường hợp khác.

III/ LƯU Ý SINH CON VÀ ỐM ĐAU:

1/ Sinh con: 

* Người lao động nghỉ thai sản trước thời điểm sinh con: thì thời gian nghỉ thai sản được tính kể từ ngày người lao động thực nghỉ. 

=> Do đó đơn vị cần xác định ngày tháng năm người lao động thực nghỉ và ngày tháng năm sinh của con trên danh sách C70a-HD .
VD:  Bà A sinh con 15/6/2013, thực nghỉ thai sản từ 01/6/2013, nghỉ 6 tháng thai sản.
· Thời gian 6 tháng thai sản được tính từ ngày 01/06/2013 đến 30/11/2013.

· Do đó đơn vị phải xác nhận số ngày thực nghỉ để sinh con là 01/6/2013.

2/ Ốm đau:

* Trường hợp người lao động thực nghỉ trước ngày sinh con: căn cứ vào từ ngày thực nghỉ của người lao động cho đến hết 4 – 6 tháng thai sản (tuỳ điều kiện hưởng thai sản), nếu người lao động đi làm lại và có tham gia BHXH mà bị ốm đau thì vẫn được hưởng chế độ ốm đau. 

VD:  Bà A sinh con 15/6/2013, thực nghỉ thai sản từ 01/06/2013.


Khoảng thời gian hưởng thai sản được tính từ ngày 01/6/2013 – 30/11/2013
· Nếu từ 01/12/2013 đi làm lại và có tham gia BHXH mà bị ốm từ 01/12/2013 thì khoảng thời gian này vẫn được hưởng chế độ ốm đau.

· Nếu ốm từ 01/06/2013-30/11/2013: không được hưởng.

IV/ DƯỠNG SỨC: 
Mức hưởng: 

- 25% lương tối thiểu chung/ngày (nếu nghỉ tại nhà).
- 40% lương tối thiểu chung/ngày (nếu nghỉ tập trung). 

1/ Trên danh sách nghỉ dưỡng sức phải xác định ngày đi làm lại và ngày đi làm lại phải trong khoảng thời gian quy định:

· Ốm đau: 30 ngày;
· Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu: 30 ngày; 
· TNLĐ - BNN: 60 ngày.
· Sinh con : 60 ngày
Người lao động nữ được nghỉ việc trước và sau khi sinh con, cộng lại nghỉ đủ  06 tháng (tính từ ngày thực nghỉ để sinh con đến ngày đi làm lại), sau thời gian 60 ngày trở đi (tính từ ngày sinh con) người lao động nữ trở lại làm việc mà sức khoẻ còn yếu. Và lưu ý đơn vị phải xác định ngày đi làm lại và quyết toán đúng thời điểm quy định: 60 ngày. 

2/ Thời gian nộp quyết toán dưỡng sức: 

Nộp hồ sơ quyết toán dưỡng sức trong quý phát sinh chứng từ: căn cứ thời điểm hết 30 ngày hoặc 60 ngày thuộc quý nào thì được xem là đúng thời gian quy định. Trường hợp nộp quyết toán không đúng thời hạn quy định xem như đơn vị quyết toán trễ và BHXH sẽ không thanh toán những trường hợp trễ như thế. 

3/ Trường hợp dưỡng sức phẩu thuật: đơn vị phải căn cứ vào chứng từ có phẩu thuật và xác định rõ “phẩu thuật” trên danh sách để được hưởng 7 ngày:

+ Không chấp nhận việc đơn vị đề nghị thanh toán 5 ngày sau đó bổ sung 2 ngày: vì 1 chế độ ngắn hạn không thanh toán 2 lần cho 1 người.
+ Photocopy giấy phẩu thuật nộp kèm theo ( Có công chứng)
4/ Trường hợp người lao động nghỉ việc luôn sau khi hết thời gian ốm đau hoặc thai sản hoặc TNLĐ: không được giải quyết dưỡng sức.

5/ Trường hợp người lao động chưa đi làm trở lại (đang còn trong thời gian nghỉ thai sản, ốm đau): cũng không giải quyết dưỡng sức, do đó đơn vị phải thực hiện việc báo tăng lại cho kịp thời.
C/ NHỮNG LƯU Ý TRONG LẬP BIỂU MẪU VÀ QUYẾT TOÁN CHỨNG TỪ ỐM ĐAU, THAI SẢN, NGHỈ DƯỠNG SỨC - PHSK:
1/ Trong lập các biểu mẫu: Mẫu  C70a - HD; 11B - HSD; C71-HD (kèm theo)
2/ Thẩm quyền cho nghỉ ngoại trú (theo Thông Tư 11 Bộ y tế và BHXHVN):  

· Bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, quân đoàn: cho nghỉ tối đa 10 ngày;

· Bệnh viện tuyến huyện: cho nghỉ tối đa 7 ngày;

· Trạm y tế xã phường, thị trấn: cho nghỉ tối đa 5 ngày;

· Y tế công ty, y tế cơ quan (y tá): cho nghỉ tối đa 3 ngày.

 Lưu ý: đối với những Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho nghỉ điều trị vượt số ngày nghỉ trên đề nghị xem có điều trị nội trú để nộp Giấy ra viện kèm theo, nếu không có BHXH chỉ thanh toán số ngày nghỉ hưởng chế độ ốm đau ngoại trú theo đúng tuyến của bệnh viện.

3/ Giấy ra viện: nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực, nếu có yêu cầu lấy bản chính về ngay thì cần trình bộ phận Tiếp nhận ký xác nhận trên bản photo. 

4/ Lưu ý các trường hợp không được hưởng chế độ BHXH:

· Chứng từ không hợp lệ: Không có đầy đủ chữ ký, họ tên của y bác sĩ, không đóng dấu của cơ sở KCB có thẩm quyền, chứng từ sửa chữa tẩy xóa mà không có đóng dấu của cơ sở KCB.

· Chứng từ giả: 

+ Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH (mẫu C65-HD) do cơ sở KCB cấp không đúng mẫu do cơ quan BHXH ban hành.
+ Chứng từ mà chữ ký của y bác sĩ, con dấu không đúng với mẫu chữ ký, mẫu dấu đã đăng ký với cơ quan BHXH.

+ Chứng từ do mua bán, làm giả, photocopy màu, cấp sai quy định…
- 
Đối với trường hợp khám thai ngoài giờ: vì đây là thời gian không hưởng lương.

- 
Các trường hợp truy đóng: Không thanh toán các chế độ BHXH phát sinh trong tháng đó.

5/ Trường hợp ốm đau nghỉ từ 14 ngày làm việc trở lên mà tháng đó người lao động không tham gia BHXH thì vẫn được hưởng chế độ ốm đau, nếu ốm dưới 14 ngày làm việc thì sẽ không được hưởng chế độ ốm đau, do dó đề nghị đơn vị cần tham gia BHXH cho người lao động.


6/ Trường hợp chi trước chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động đã nghỉ việc:
* Đối với trường hợp đơn vị nợ BHXH, khi chi trả trước chế độ cho người lao động cần lưu ý:

+ Lập và lưu giữ lại các chứng từ chi gồm: danh sách và phiếu chi của đơn vị, có đầy đủ chữ ký của thủ trưởng đơn vị, kế toán, người lập biểu.

+ Đối với trường hợp người lao động đã nghỉ việc: phải có chữ ký xác nhận nhận tiền của người lao động trên danh sách chi. 

+ Đảm bảo chi đúng và đầy đủ cho người lao động (sẽ thực hiện thanh, kiểm tra liên ngành khi cần thiết).

* Đối với trường hợp đã chi trước cho người lao động nhưng tại thời điểm quyết toán ốm đau thai sản người lao động đã nghỉ việc, thì khi nộp quyết toán yêu cầu đơn vị nộp kèm theo phiếu đã chi trước cho người lao động .  
Về chi trả ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức-PHSK: Quy định cụ thể hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe phát sinh trong năm phải được tập hợp và thanh quyết toán trong năm, trường hợp chậm nhất đến hết quý I năm sau các đơn vị sử dụng lao động phải gửi hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DS-PHSK năm trước. 
8/ Việc nộp danh sách OĐ, TS, DS: lưu ý 1 tháng nộp 1 danh sách/1 lần (1 bản nộp BHXH, 1 bản lưu tại đơn vị), không nộp phát sinh nhiều danh sách với cùng 1 chế độ trong tháng.
Riêng tháng cuối quý phải nộp danh sách chậm nhất là ngày 15 DL để đưa vào số liệu phù hợp trong quý, nếu nộp từ ngày 16 tây trở đi thì được xem là số liệu của quý sau. Trên danh sách đã được thẩm định (mẫu C70b- HD) BHXH có đóng dấu: “Số liệu quyết toán quý I (hoặc II, III, IV)/2013” .Do đó đơn vị căn cứ vào con dấu này để biết được số liệu quyết toán của danh sách ốm đau, thai sản, dưỡng sức được thực hiện trong quý nào của năm để đối chiếu với C71- HD của quý đó.
9/ Về việc gửi mail khi nộp danh sách ốm đau, thai sản, dưỡng sức: 
Nếu đơn vị không gửi file dữ liệu đúng quy định thì BHXH sẽ không thẩm định đối với danh sách đó (sẽ thực hiện trả lại danh sách và đơn vị thực hiện quy trình nộp hồ sơ lại như lúc đầu, mọi sự chậm trễ đơn vị chịu trách nhiệm).
Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ

I- Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau 

1. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ đối với người lao động ốm đau do tai nạn rủi ro hoặc mắc các bệnh thông thường không thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và nghỉ việc chăm con ốm, gồm:

1.1. Sổ bảo hiểm xã hội.

1.2. Một trong các giấy tờ sau:

a) Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) trong trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú; 

b) Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú (mẫu số C65-HD) hoặc giấy tờ khám chữa bệnh (bản chính hoặc bản sao), sổ khám chữa bệnh của con (bản chính hoặc bản sao) thể hiện đầy đủ thông tin về họ tên của người mẹ hoặc người cha; tên, tuổi của con, số ngày cần nghỉ chăm sóc con; 

c) Bản dịch tiếng Việt được chứng thực (bản chính hoặc bản sao) của giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp đối với trường hợp khám, chữa bệnh ở nước ngoài. 

Trường hợp người lao động có từ hai con trở lên cùng ốm đau mà trong đó có thời gian các con ốm đau không trùng nhau thì giấy tờ nêu tại điểm này là của các con bị ốm.

1.3. Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm (mẫu số 05B-HSB) của người sử dụng lao động nơi người lao động nghỉ việc trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định đối với trường hợp người trước đó (cha hoặc mẹ không cùng làm cho một người sử dụng lao động) đã hưởng hết thời gian theo quy định. 

1.4. Quyết định (bản chính hoặc bản sao) của cấp có thẩm quyền cử đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài đối với trường hợp bị ốm phải nghỉ việc trong thời gian được cử đi học tập, làm việc, công tác ở nước ngoài.

2. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày, gồm: 

2.1. Sổ bảo hiểm xã hội. 

2.2. Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian nghỉ việc để điều trị bệnh. Đối với trường hợp có thời gian không điều trị nội trú là phiếu hội chẩn (bản sao) hoặc biên bản hội chẩn (bản sao) hoặc bệnh án (bản sao) của bệnh viện hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (mẫu số C65-HD), sổ khám chữa bệnh (bản chính hoặc bản sao) do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian phải nghỉ việc để điều trị. 

Trường hợp khám chữa bệnh ở nước ngoài thì thay bằng bản dịch tiếng Việt được chứng thực (bản chính hoặc bản sao) của giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. Nếu bị ốm đau phải nghỉ việc trong thời gian được cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài thì có thêm quyết định (bản chính hoặc bản sao) của cấp có thẩm quyền cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài.

3. Ngoài quy định tại mục 1, mục 2 có thêm Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động lập (mẫu số C70a-HD).

II. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản 

1. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, lao động nữ bị sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai gồm: 

1.1. Sổ bảo hiểm xã hội.

1.2. Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (mẫu số C65-HD) hoặc giấy khám thai (bản chính hoặc bản sao), sổ khám thai (bản chính hoặc bản sao).

2. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng bảo hiểm xã hội sinh con, gồm:

2.1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2.2. Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con. Nếu sau khi sinh, con chết thì có thêm Giấy báo tử (bản sao) hoặc Giấy chứng tử (bản sao) của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng bệnh án (bản sao) hoặc giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao). 

3. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội nhận nuôi con nuôi, gồm:

3.1. Sổ bảo hiểm xã hội.

3.2. Giấy chứng nhận nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền (bản sao).

4. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con, gồm:

4.1. Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản, hồ sơ gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội của mẹ (để giải quyết trợ cấp một lần khi sinh con và trợ cấp cho thời gian người mẹ hưởng khi còn sống);

b) Sổ bảo hiểm xã hội của người cha (để giải quyết trợ cấp cho thời gian hưởng của người cha sau khi người mẹ chết);

c) Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc giấy khai sinh (bản sao) của con;

d) Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao).

4.2. Trường hợp chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản, hồ sơ gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội của người mẹ;

b) Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc giấy khai sinh (bản sao) của con;

c) Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao);

d) Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (mẫu số 11A-HSB). 

4.3. Trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản, hồ sơ gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội của người cha;

b) Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc giấy khai sinh (bản sao) của con;

c) Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao).

5. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, gồm:

5.1. Hồ sơ như quy định tại các mục 2, 3 và các mục 4.1, 4.2 mục 4 .

5.2. Đơn của người lao động nữ sinh con hoặc đơn của người lao động nhận nuôi con nuôi (mẫu số 11B-HSB).

6. Ngoài hồ sơ đối với các mục 1, 2, 3, 4 có thêm danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động lập (mẫu số C70a-HD). 

III. Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 

Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản và sau điều trị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp là Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động lập (mẫu số C70a-HD).

III. CHẾ ĐỘ TNLĐ

1- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG :  2 điều kiện
	1. Bị tai nạn thuộc một trong các TH sau đây:
	1. Tại nơi làm việc trong giờ làm việc;

2. Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của NSDLĐ;

3. Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. 


	2. Mức suy giảm KNLĐ
	-  Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.


2/ MỨC TRỢ CẤP:

	Trợ cấp TNLĐ
	Điều kiện suy giảm KNLĐ
	Mức trợ cấp

	
	
	Căn cứ mức độ suy giảm KNLĐ
	Mức trợ cấp căn cứ theo số năm đã đóng BHXH

	1. Trợ cấp một lần
	Từ 5% - 30%
	- 5%: hưởng 5 tháng lương tối thiểu chung.
- Suy giảm thêm 1%: hưởng thêm 0,5 tháng lương TT chung.

	- Từ 1 năm trở xuống: hưởng 0,5 tháng tiền lương liền kề trước khi nghỉ điểu trị.

- Cứ thêm mỗi năm đóng BHXH: hưởng thêm 0,3 tháng tiền lương liền kề trước khi nghỉ điều trị.

	2. Trợ cấp hàng tháng
	Từ 31% trở lên
	- Từ 31% trở lên: hưởng 30% mức lương tối thiểu chung.
- Suy giảm thêm 1%: hưởng thêm 2% mức lương TT chung

	- Từ 1 năm trở xuống: hưởng 0,5% mức tiền lương liền kề trước khi nghỉ điều trị.

- Cứ thêm mỗi năm đóng BHXH: hưởng thêm 0,3% mức tiền lương liền kề trước khi nghỉ điểu trị.

	3. Trợ cấp phục vụ, 

Phương tiện trợ giúp sinh hoạt
	- Suy giảm từ 81%

- và bị liệt cột sống hoặc bị mù 2 mắt hoặc cụt liệt 2 chi hoặc bị bệnh tâm thần
	- Hàng tháng hưởng bằng mức lương tối thiểu chung.

	4. Trợ cấp 1 lần khi chết do TNLĐ-BNN 
	
	- 36 tháng lương TT chung.


3- NGHỈ DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU TNLĐ-BNN: 

- Tối đa nghỉ 10 ngày/năm nếu suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên.

- Tối đa nghỉ 7 ngày/năm nếu suy giảm khả năng lao động từ 31% - 50%. 

- Tối đa nghỉ 5 ngày/năm nếu suy giảm khả năng lao động từ 15% - 30%. 
IV. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

 
1 – ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:   

a. Hưởng đủ:

	Độ tuổi
	Thời gian đóng BHXH
	Điều kiện làm việc

	· Nam đủ 60 tuổi 

-    Nữ đủ 55 tuổi
	- Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
	

	-  Nam từ đủ 55 tuổi đến 60 tuổi

-   Nữ từ đủ 50 tuổi đến 55 tuổi
	- Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
	- Trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc NNĐH, nguy hiểm hoặc làm việc ở có phụ cấp khu vực 0,7 trở lên

	-  Người lao động từ đủ 50 tuổi đến 55 tuổi
	- Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
	- Trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò

	-  Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
	- Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
	


b. Hưởng với mức thấp hơn (suy giảm khả năng lao động):

	Độ tuổi
	Suy giảm khả năng lao động
	Thời gian đóng BHXH
	Điều kiện làm việc

	-  Nam đủ 50 tuổi trở lên

-  Nữ đủ 45 tuổi trở lên
	61% trở lên
	- Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
	

	 -  Không kể tuổi đời
	61% trở lên
	- Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
	- Trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt NNĐH, nguy hiểm 


2 – MỨC HƯỞNG: 


Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu * Lương bình quân đóng BHXH

a/ Tỷ lệ hưởng lương hưu: 
   15 năm đầu = 45% ; 
   và cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 2% (nam) hoặc 3% (nữ)

b/ Cách tính bình quân tiền lương đóng BHXH: 
     Thời gian đóng BHXH theo hệ số lương do nhà nước quy định: 
         5 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 1995
         6 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2001 
         8 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2007
         10 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ 2007 trở đi
     Thời gian đóng BHXH không theo thang bảng lương nhà nước: Bình quân toàn bộ thời gian. 
     Có thời gian đóng BHXH theo lương nhà nước và không theo lương nhà nước, tính như sau: Tính bình quân chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo tiền lương Nhà nước thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trên. 
Lưu ý:
+  Mức hưởng lương hưu tối đa = 75%. Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động trừ 1% tỷ lệ. 
+ Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức lương TT chung.

+  Mức trợ cấp 1 lần :


-  Bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.



+ Từ năm thứ 31 trở đi đối với nam.



+ Từ năm thứ 26 trở đi đối với nữ.

+ Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ:



- Dưới 3 tháng: không tính



- Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng: nửa năm.



- Từ trên 6 tháng đến 12 tháng: 1 năm

Lưu ý: Thời điểm nộp hồ sơ hưu trí phải kịp thời để người lao động được hưởng chế độ hưu trí đúng thời hạn (VD hưu trí Tháng 04/2014 thì đơn vị cần nộp hồ sơ trong tháng 03/2014). 

III. Hưởng BHXH 1 lần và truy lĩnh theo Nghị định 83/CP:

1. Điều kiện hưởng BHXH 1 lần:

· Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

· Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

· Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục tham gia BHXH và có yêu cầu nhận BHXH 1 lần mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

· Ra nước ngoài để định cư.

2. Mức hưởng:

· Cứ mỗi năm đóng BHXH tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

- 
TH có tháng lẻ tính giống hưu trí.

3. Thẩm quyền giải quyết: 

- NLĐ nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần tại BHXH huyện nơi cư trú.

- NLĐ nộp hồ sơ truy lĩnh BHXH theo NĐ83/CP: NLĐ lãnh BHXH 1 lần tại BHXH huyện nào thì liên hệ với cơ quan BHXH huyện đó để được hướng dẫn hưởng truy lĩnh theo quy định.

V. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

	Mức trợ cấp
	Điều kiện hưởng
	Mức hưởng

	1. Trợ cấp mai táng
	* Khi chết thuộc một trong các TH sau:

- NLĐ đang đóng BHXH.

- NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH.

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng đã nghỉ việc.
	- 10 tháng lương tối thiểu chung

	2. Trợ cấp tuất hàng tháng
	* Khi chết thuộc một trong các TH sau: 

- Đóng BHXH đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH 1 lần.

- Đang hưởng lương hưu.

- Chết do TNLĐ-BNN.

- Đang hưởng TNLĐ-BNN hàng tháng với mức suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên.

* Điều kiện thân nhân được hưởng:

- Con chưa đủ 15 tuổi; con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên.

- Vợ từ đủ 55 tuồi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi hoặc chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên.

- Cha đẻ, mẹ đẻ hoặc cha vợ, cha chồng hoặc mẹ vợ, mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, 55 tuổi trở lên đối với nữ.

- Cha đẻ, mẹ đẻ hoặc cha vợ, cha chồng hoặc mẹ vợ, mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới đủ 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên.

- Thân nhân (trừ con): phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hang tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.


	- 50% mức lương TT chung đối với mỗi thân nhân.

- 70% mức lương TT chung đối với TH thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng.

 - TH có 1 người chết: thân nhân được hưởng không quá 4 người.

- TH có từ 2 người chết trở lên: thì thân nhân được hưởng bằng 2 lần mức trợ cấp quy định.

	3. Trợ cấp tuất 1 lần
	- Người chết không thuộc các TH hưởng tuất hàng tháng nêu trên.

- Thuộc TH hưởng tuất hàng tháng nêu trên nhưng không có thân nhân đủ điều kiện hưởng.


	- NLĐ đang làm việc hoặc đang bảo lưu chết: 

+ 1 năm: bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH; 

+ Nhưng mức thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

- Người đang hưởng lương hưu chết:

+ Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu: bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.

+ Chết những tháng sau đó: thì cứ thêm 1 tháng hưởng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.


VI. BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:  Có 2 điều kiện
· Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi thất nghiệp; 
· Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐTB&XH 

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày bị mất việc làm, nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện đi đến TTGT việc làm để đăng ký;  trong thời hạn 15 ngày  kể từ ngày đăng ký thất nghiệp, người lao động phải trực tiếp nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan nơi mà người lao động đã đi đăng ký; Nếu nộp hồ sơ chậm sau 15 ngày sẽ không được giải quyết quyền lợi về BHTN.     

Lưu ý: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng người thất nghiệp phải đến thông báo với trung tâm giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm. 
 2- MỨC HƯỞNG :
Mức hưởng = 60% mức bình quân tiền lương, tiền công của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

 3- THỜI GIAN HƯỞNG:
· 3 tháng nếu đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng
· 6 tháng nếu đóng BHTN từ đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng
· 9 tháng nếu đóng BHTN từ đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng
· 12 tháng nếu đóng BHTN từ đủ 144 tháng trở lên

Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, thất nghiệp
I.  Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 05A-HSB).

3. Biên bản điều tra tai nạn lao động theo quy định. 

4. Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) sau khi đã điều trị thương tật tai nạn lao động ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy tờ khám, điều trị thương tật ban đầu đối với trường hợp điều trị ngoại trú.

5. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.

6. Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì có thêm một trong các giấy tờ sau: 

6.1. Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông (bản sao).

6.2. Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội (bản sao).

II. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động (mẫu số 05A-HSB).

3. Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động trong thời hạn quy định do cơ quan có thẩm quyền lập (bản sao); trường hợp biên bản hoặc kết quả đo, kiểm tra được xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao biên bản hoặc trích sao kết quả đo, kiểm tra. Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì thay bằng Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp (bản sao) theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) đối với trường hợp điều trị nội trú sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp ổn định. Đối với trường hợp không điều trị nội trú là giấy khám bệnh nghề nghiệp (bản chính hoặc bản sao) hoặc phiếu hội chẩn bệnh nghề nghiệp (bản chính hoặc bản sao). Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì thay bằng giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (bản sao) theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.
III. Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tái phát

1. Hồ sơ đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý. 
2. Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật cũ tái phát đối với trường hợp điều trị nội trú. Đối với trường hợp không điều trị nội trú là giấy tờ khám, điều trị thương tật, bệnh tật tái phát (bản chính hoặc bản sao).

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật tái phát của Hội đồng Giám định y khoa.

IV. Hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí do người sử dụng lao động lập kèm theo Giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (mẫu số 13-HSB) của người lao động đối với người đang đóng BHXH bắt buộc; đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội bắt buộc (mẫu số 12-HSB) hoặc giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ đối với người lao động nghỉ việc, chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ (trường hợp mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ thì phải có đơn giải trình theo mẫu số 12-HSB).

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động; giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp (bản chính hoặc bản sao) đối với người nghỉ hưu vì bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.   

 4. Văn bản giải trình của người sử dụng lao động về lý do nộp hồ sơ chậm đối với trường hợp nộp hồ sơ sau thời điểm hưởng lương hưu. Nội dung văn bản giải trình phải nêu rõ người lao động làm gì, cư trú ở đâu trong thời gian từ thời điểm hưởng lương hưu đến khi nộp hồ sơ và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung giải trình. Trường hợp nộp hồ sơ chậm do chấp hành án phạt tù giam hoặc xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp hoặc được Tòa án tuyên bố mất tích trở về thì có thêm hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 22. 

V. Hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (mẫu số 14-HSB) đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 55 và Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội.

3. Quyết định nghỉ việc (bản chính hoặc bản sao) hoặc quyết định thôi việc (bản chính hoặc bản sao) hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn (bản chính hoặc bản sao) đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội. 

4. Quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bản chính hoặc bản sao) đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội.

5. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội.

6. Bản dịch tiếng Việt được công chứng (bản chính hoặc bản sao) của bản thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn hoặc thẻ thường trú hoặc giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp đối với người ra nước ngoài để định cư.

VI. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tử tuất

1. Sổ bảo hiểm xã hội của người đang đóng bảo hiểm xã hội, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và người chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng hoặc hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

2. Giấy chứng tử (bản sao) hoặc giấy báo tử (bản sao) hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (bản sao).  

3. Tờ khai của thân nhân người chết (mẫu số 09A-HSB).

4. Biên bản điều tra tai nạn lao động đối với trường hợp chết do tai nạn lao động (trường hợp tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì có thêm giấy tờ nêu tại Khoản 6 Điều 14); hoặc bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp.

5. Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

6. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với trường hợp thân nhân đề nghị giám định mức suy giảm khả năng lao động để làm căn cứ hưởng chế độ tử tuất.
VII. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm:
a/ Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số 3 (ban hành kèm theo Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013).

b/ Bản sao HĐLĐ hoặc HĐ làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc hoặc quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, người lao động phải xuất trình sổ BHXH có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đóng BHTN hoặc bản xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đóng BHTN.

Người lao động phải trực tiếp nộp đầy đủ hồ sơ hưởng thất nghiệp trong thời hạn 30 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp 

Các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn, các chế độ, thủ tục hồ sơ, biểu mẫu… đã được đăng tải đầy đủ và chính thống tại website của BHXH tỉnh Kiên Giang trang địa chỉ: www.bhxh kien giang.gov.vn. Các đơn vị có thể vào xem và tham khảo, nếu có khó khăn trong việc truy cập, tìm hiểu các quy định có thể liên hệ bộ phận tiếp nhận BHXH huyện An Minh. ĐT : 0773.887164 để được hướng dẫn./.
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